BÀI 5
	Ai được coi là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
a. Là người có quốc tịch Việt Nam  
b. Là tất cả mọi người sống trên lãnh thổ Việt Nam
c. Là người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài
d. Là người Việt Nam từ 18 tuổi

	Công dân Việt Nam từ đủ bao nhiêu tuổi có quyền bầu cử?
a.Từ đủ mười tám tuổi
b. Từ mười tám tuổi
c. Từ đủ mười lăm tuổi
d. Từ đủ mười sáu tuổi

	Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật?
a.Từ đủ hai mươi mốt tuổi
b. Từ đủ mười tám tuổi
c. Từ đủ mười lăm tuổi
d. Từ đủ mười sáu tuổi

	Theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành, hôn nhân được hình thành theo nguyên tắc nào? 
a. Nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng
b. Nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng
c.  Nguyên tắc tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng
d.  Nguyên tắc tự nguyện, một vợ một chồng

	Lao động là gì? 
a. Là hoạt động sản xuất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội 
b. Là hoạt động có mục đích của con người
c.  Là hoạt động sản xuất của con người
d.  Là quá trình tạo ra của cải vật chất

	Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự? 
a. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi và đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đến hết 27 tuổi
b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.
c.  Từ đủ 20 tuổi đến hết 27 tuổi đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học
d. Từ đủ 16 tuổi đến hết 25 tuổi đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học

	Học sinh là người công dân tốt, người lao động tốt cần phải:
a. Có động cơ học tập đúng đắn, đạt mục tiêu kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức chấp hành kỷ luật
b. Có lối sống lành mạnh, tự tin vào bản thân, vượt qua những khó khăn thử thách, những cám dỗ của các thế lực xấu
c.  Nhận thức rõ đạo đức nghề nghiệp để thực hiện hành vi đúng, tôn trọng các giá trị đạo đức nhân văn
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, “Trung với nước, hiếu với dân” là ................... quan trọng nhất quy định hành vi, ứng xử của cá nhân đối với cộng đồng? 
a. Chuẩn mực đạo đức 
b. Chuẩn mực đạo đức cách mạng 
c.  Tiêu chuẩn đạo đức cách mạng 
d.  Tiêu chí đạo đức cách mạng 

	Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, người lao động là?
a.  Là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
b. Là người từ đủ 16 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
c.  Là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
d.  Là người từ đủ 20 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. 

	“Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu” . Câu nói trên của ai? 
a. Cụ Tôn Đức Thắng
b. Chủ tịch Hồ Chí Minh
c.  Đai tướng Võ Nguyên Giáp
d.  Thủ tướng Phạm Văn Đồng

	Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người ………
a. Việt nam
b. sống ở Việt Nam
c. có quốc tịch Việt Nam
d. cả ba đáp án trên đều sai

	Người công dân tốt là người thực hiện…….. của công dân  theo hiến pháp và pháp luật quy định.
a. quyền
b. nhiệm vụ
c. nghĩa vụ
d. quyền và nghĩa vụ

	Lao động là…….. của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội
a. quá trình tạo ra giá trị
b. quá trình tạo ra của cải vật chất
c.quá trình tạo ra các giá trị tinh thần
d. hoạt động sản xuất 

	Công dân nam, nữ ……. về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình.
a. có quyền lợi
b. có trách nhiệm
c. bình đẳng
d. có nghĩa vụ

	Song song với những giải pháp phát triển năng lực cho người lao động thì người lao động cần rèn luyện phẩm chất…… của mình
a. cá nhân
b. chính trị
c. đạo đức
d. cả ba đáp án trên đều sai

	Công dân Việt Nam có quyền ……. với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
a.  khiếu nại
b. tố cáo
c. khiếu nại, tố cáo
d. cả ba đáp án trên đều sai

	Nội  dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt là:
a. Phát huy truyền thống yêu nước
b. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân
c. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
d. Trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam

	Hồ Chí Minh khẳng định: " ……..." là chuẩn mực đạo đức cách mạng quan trọng nhất quy
 định hành vi, ứng xử của các nhân đối với cộng đồng.
a. Trung với nước, hiếu với dân
b. yêu thương con người
c. cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	  Trong bài “Học tập không mỏi, cải tiến không ngừng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:  “Muốn cải tiến kỹ thuật, phải biết kỹ thuật. Muốn cải tiến tổ chức lao động, cũng phải biết phương pháp tổ chức và có kinh nghiệm tổ chức. Về mặt này và mặt kia, hiện nay chúng ta đều còn kém. Cho nên phải "học, học nữa, học mãi", như Lê-nin đã dạy”. Bài viết được đăng trên Báo Nhân Dân số 2187 vào ngày tháng năm nào?
 a. 14/3/1960
 b. 14/3/1961
 c. 14/3/1962
 d. 14/3/1963

	Hồ Chí Minh đã viết: " Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc 
Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu". Câu nói trên được trích dẫn trong:
a. Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
b. Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường
c. Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
d.Tất cả các đáp án của câu này đều sai

	Chọn phương án đúng:   Người công dân tốt là:
a.Người công dân tốt là người thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp và Pháp luật quy định
b.Người công dân tốt là người thực hiện  nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp và Pháp luật quy định
c.Người công dân tốt là người thực hiện quyền của công dân theo Hiến pháp và Pháp luật quy định
d.Người công dân tốt là người thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân    

	Công dân có quyền cơ bản nào sau đây?
a. Quyền bầu cử, ứng cử 
b. Quyền tổ chức lật đổ
c. Quyền lôi kéo, xúi giục. 
d. Quyền tham gia tổ chức phản động

	 Chọn phương án trả lời đúng: "Công dân nam, nữ, bình đẳng về..."
a.Mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình
b. Lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình
c.Mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá chỉ trong gia đình
d.Mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá chỉ ở ngoài xã hội

	Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong thực hiện...
a. Nghĩa vụ.               
 b. Trách nhiệm.
c. Công việc chung.       
d. Nhu cầu riêng.

	Chọn phương án đúng nhất : Học sinh là người công dân tốt, người lao động tốt cần phải...
a. Có động cơ học tập đúng đắn, có lối sống lành mạnh, nhận thức rõ đạo đức nghề nghiệp 
b. Có lối sống thực dụng
c. Có đạo đức tốt
d. Có trình độ

	Chọn phương án trả lời đúng nhất "Người lao động tốt là…"
a. Người công dân tốt đang ở độ tuổi lao động
b. Người chấp hành kỷ luật lao động
c. Người yêu nghề
d.Người tự chủ trong công việc, đoàn kết với tập thể

	Về độ tuổi lao động, thời gian lao động thì người lao động và chủ thể sử dụng lao động phải tuân thủ theo:
a. Bộ luật Lao động hiện hành. 
b.Luật lao động
c. Đường lối của Đảng
d. Chính sách của Nhà  nước

	Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam  được quy định trong:
a.Các bộ luật
b.Văn kiện của Đảng
c. Hiến pháp 2013
d.Cương lĩnh của Đảng

	Học tập là một trong những:
a. Nghĩa vụ của công dân                  
b. Quyền của công dân
c. Trách nhiệm của công dân             
d. Quyền và nghĩa vụ của công dân

	Người lao động tốt là người có đầy đủ các giá trị:
a. Cả “đức” và “tài”. 
b."Trí" và "lực"
c. "Đức" và "lực"
d."Tài" và "lực"

	Nghĩa vụ thiêng liêng của công dân là….... tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 
a. Yêu
b. Xây dựng
c. Đoàn kết và xây dựng
d. Trung thành và bảo vệ

	Lao động là: 
a. Trách nhiệm của công dân
b. Quyền và nghĩa vụ của công dân 
c. Xây dựng đất nước
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Công dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo:
a. Quy định của pháp luật
b. Lĩnh vực kinh doanh
c. Thu nhập
d. Đăng ký kinh doanh

	Trẻ em được gia đình, xã hội và Nhà nước:
a. Bảo vệ
b. Chăm sóc
c. Giáo dục
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân là: 
a. Nghĩa vụ của công dân
b. Trách nhiệm của công dân
c. Hiểu biết của công dân
d. Quyền của công dân

	 Độ tuổi lao động của công dân Việt Nam hiện nay được quy định bởi:
 a. Người sử dụng lao động
 b. Người lao động 
 c. Bộ lao động
d. Bộ luật Lao động hiện hành

	Kết quả tốt nghiệp trình độ đào tạo trung cấp nghề:
a. Được cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp 
b. Là một trong những cơ sở xác định vị trí việc làm
c. Là một trong những cơ sở xác định mức lương
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Xác định cơ sở đo lường năng suất lao động :
a. Trình độ tay nghề
b. Khả năng làm việc theo nhóm
c. Khả năng làm việc độc lập
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Người lao động cần xác định vị trí, việc làm phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo nhằm góp phần: 
a. Xây dựng kinh tế độc lập
b. Xây dựng nghề nghiệp
c. Xây dựng môi trường lao động tốt
d. Xây dựng quê hương 

	 Nếu người lao động vô kỷ luật sẽ gây ảnh hưởng đến …...
a. Người lao động khác
b. Tập thể trong tổ chức và xã hội
c. Hiệu quả hoạt động sản xuấ, kinh doanh
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Hiến pháp 2013 quy định: Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý?
a. Đủ 18 tuổi
b. Đủ 19 tuổi
c. Đủ 20 tuổi
d. Đủ 21 tuổi

	Hiến pháp 2013 quy định: Nghĩa vụ…….của công dân là trung thành và bảo vệ tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
a. Cao cả
b. Quan trọng
c. Thiêng liêng
d. Quyết định

	Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với Hiến pháp 2013: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của ......
a. Thanh niên
b. Thế hệ trẻ
c. Người trong độ tuổi lao động
d. Toàn dân

	Chọn cụm từ đúng nhất điền vào chỗ trống trong câu sau: "......... là người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân"
a. Công nhân
b. Cán bộ
c. Công dân                                                                    
d. Người lao động                                                                     

	Hiến pháp 2013 khẳng định: Bảo vệ tổ quốc là quyền......của công dân.
a. Cao cả
b. Thiêng liêng
c. Cao quý
d. Quan trọng

	Hiến pháp 2013 quy đinh: Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật…..
a. Công nhận 
b. Quy định
c. Cho phép
d. Không cấm

	Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, người lao động từ bao nhiêu tuổi trở lên được xem là người lao động và được giao kết hợp đồng lao động?
a.  Từ đủ 15 tuổi trở lên
b. Từ đủ 16 tuổi trở lên
c. Từ đủ 17 tuổi trở lên
d. Từ đủ 18 tuổi trở lên

	Hiến pháp 2013 quy định, tội nặng nhất là:
a. Trốn thuế
b. Phản bội tổ quốc
c. Kinh doanh trái pháp luật
d. Xâm phạm về đời sống riêng tư

	" Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào thời gian nào?
a. 1954
b. 1945
c. 1950
d. 1969

	Điền vào cụm từ còn thiếu trong câu nói sau: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của.......".
a. Thế hệ mai sau
b. Thế hệ trẻ
c. Thanh niên
d. Các cháu

	Chọn cụm từ đúng  điền vào chỗ trống: Việc chấp hành tốt kỷ luật lao động là yêu cầu cơ bản, bản chất của …... trong thời đại mới.
a. mọi người
b.người lao động
c.thế hệ trẻ
d. tất cả các đáp án trên đều sai

	Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: Ngày nay, thế hệ trẻ cần hiểu trung với nước là trung thành với sự nghiệp cách mạng mà …...đã chọn
a. nhân dân
b. dân tộc
c. Đảng và Bác Hồ
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Là học sinh, để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt thì cần phải?
a. có động cơ học tập đúng đắn, đạt mục tiêu kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, 
có ý thức chấp hành kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế của tổ chức, hình thành tác
 phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc
 phòng toàn dân
b. có lối sống lành mạnh, tự tin vào bản thân, vượt qua những khó khăn thử thách, những cám dỗ của các thế lực xấu
c. Nhận thức rõ đạo đức nghề nghiệp để thực hiện hành vi đúng, tôn trọng các giá trị đạo đức nhân văn. Hiếu kính với ông bà, cha mẹ; yêu thương, nhường nhịn anh em; nghiêm khắc với bản thân, hòa đồng với bạn bè; bảo vệ mội trường; chấp hành luật pháp.....
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Theo Hiến pháp 2013, Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền bầu cử và  đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật?
a. đủ 19 tuổi trở lên thì có quyền bầu cử và đủ 22 tuổi trở lên thì có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân
b.  đủ 19 tuổi trở lên thì có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên thì có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
c. đủ 18 tuổi trở lên thì có quyền bầu cử và đủ 22 tuổi trở lên thì có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân
d. đủ 18 tuổi trở lên thì có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên thì có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân 

	Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trẻ em  được gia đình, xã hội và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc và …..
a. giáo dục
b. nuôi dưỡng
c. huấn luyện
d. yêu thương

	 Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Thanh niên được tạo điều kiện học tập, lao động và giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi đầu trong công cuộc lao động, sáng tạo và........
a. bảo vệ tổ quốc
b. phát triển
c. xây dựng
d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai

	Người  lao động cần xác định vị trí, việc làm phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo nhằm góp phần xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội nhằm thực hiện công cuộc…….đất nước.
a. khôi phục
b. khôi phục lại
c. công nghiệp hóa, hiện đại hóa
d. xây dựng

	Theo quy định mới tại Bộ luật lao động năm 2019 thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm nào?
a. vào năm 2026
b. vào năm 2027
c. vào năm 2028
d. vào năm 2029

	Theo quy định mới tại Bộ luật lao động năm 2019 thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm nào?
a. vào năm 2032
b. vào năm 2033
c. vào năm 2034
d. vào năm 2035

	Người sử dụng lao động chỉ được phép sử dụng lao động dưới 15 tuổi trong những điều  kiện nào?
a. Chỉ được tuyển dụng vào làm các công việc nhẹ theo danh mục của Bộ lao động thương binh xã hội quy định và phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người lao động.
b. Khi tuyển dụng phải có giấy khám sức khoẻ của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận sức khoẻ phù hợp công việc; tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần và  phải thông báo bằng văn bản về Sở lao động thương binh xã hội nơi cơ sở đặt trụ sở chính trong vòng 30 ngày từ ngày bắt đầu tuyển dụng vào làm việc.
c.  Hằng năm, báo cáo việc sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc cùng với báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động về Sở Lao động thương binh và xã hội
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Công dân Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền:
a. Bầu cử
b. Ứng cử
c. Quyền bầu cử và ứng cử
d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai

	Nghĩa vụ thiêng liêng của công dân là:
a. Học tập
b. Lao động
c. Trung thành và bảo vệ tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
d. Nghiên cứu khoa học

	Luật Lao động hiện hành của Việt Nam quy định: Lao động chưa thành niên là người lao động:
a. Đủ 15 tuổi
b. Đủ 16 tuổi
c. Đủ 17 tuổi
d. Đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi

	Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
a. Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
b. Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ 
c. Quyền được học tập 
d. Quyền tự do kinh doanh.

	Chuẩn mực đạo đức cách mạng quan trọng nhất quy định hành vi, ứng xử của cá nhân đối với cộng đồng theo quan điểm của Hồ Chí Minh là:
a. Cần, kiệm, liêm, chính 
b. Trung với nước, hiếu với dân
c. Yêu thương con người
d. Có tinh thần quốc tế trong sáng

	Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 
Hồ Chí Minh đã viết: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao ……. của các cháu”. 
a. Sáng chế
b. Nghiên cứu
c. Học tập
d. Phát minh

	Về độ tuổi lao động, thời gian lao động thì người lao động và chủ thể sử dụng lao 
động phải tuân thủ theo:
a. Chủ trương, đường lối của Đảng
b. Pháp luật của Nhà nước
c. Bộ luật hành chính
d. Bộ luật Lao động hiện hành

	Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi là thực hiện trách nhiệm:
a. Làm tốt nghĩa vụ quân sự
b. Bảo vệ Tổ quốc
c. Giữ gìn quê hương
d. Công dân với Tổ quốc.

	Để xây dựng gia đình hạnh phúc, việc kết hôn phải dựa trên cơ sở: 
a. Tình yêu chân chính và sự tự nguyện của hai bên nam, nữ
b. Do cha, mẹ hai bên lựa chọn và quyết định
c. Sự môn đăng hộ đối (tương đồng về địa vị và tài sản) của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái
d. Chung sống trước khi cưới (sống thử) và rút ra kinh nghiệm.

	Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, vì đất nước là biểu hiện trách nhiệm của học sinh đối với việc:
a. Bảo vệ Tổ quốc
b. Thực hiện nghĩa vụ học tập
c. Xây dựng Tổ quốc
d. Thực hiện quyền học tập.

	Điền từ vào chỗ trống: Hiến pháp 2013 nước ta quy định: Người công dân tốt là người thực hiện ……..và nghĩa vụ của công dân. 
a. vai trò
b. quyền
c. trách nhiệm
d. Tất cả đều sai

	Hiến pháp 2013 nước ta quy định công dân từ đủ 21 tuổi trở lên có thể thực hiện quyền cơ bản nào? 
a. Bầu cử 
b. Khiếu nại
c. Kết hôn
d. Ứng cứ 

	Điền cụm từ vào chỗ trống: Hiến pháp 2013 nước ta quy định: lao động là quyền và …….của công dân. 
a. trách nhiệm
b. Nghĩa vụ
c. yêu cầu bắt buộc
d. bổn phận

	Điền cụm từ vào chỗ trống cho đúng với quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay: con cháu có …... kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ. 
a. bổn phận
b. trách nhiệm
c. nghĩa vụ
d. quyền

	Điền cụm từ vào chỗ trống cho đúng với Hiến pháp 2013: "Mọi người đều …... trước pháp luật". 
a. bình đẳng
b. có trách nhiệm
c. có nghĩa vụ
d. Tất cả đều đúng

	Theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 độ tuổi kêt hôn đối với nam và nữ là bao nhiêu?
a. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên
b. Từ đủ 20 tuổi trở lên
c. Từ đủ 18 tuổi trở lên
d. Nam từ đủ 18 tuổi và nữ từ đủ 20 tuổi trở lên

	Đối tượng nào được được gia đình, xã hội và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc và giáo dục?
a. Trẻ em
b. Thanh niên
c. Phụ nữ
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Theo quy định của pháp luật: cha mẹ có ………. nuôi, dạy con thành người công dân tốt. Điền cụm từ vào chỗ trống.
a. bổn phận
b. trách nhiệm
c. nghĩa vụ
d. quyền  

	Hiến pháp 2013 quy định: Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để …….. phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm.
a. thanh niên
b. phụ nữ
c. trẻ em
d. nam giới

	 Chọn phương án phù hợp nhất thep quy định của Hiến pháp 2013:  Bảo vệ Tổ quốc là gì?
a. nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân
b. nghĩa vụ thiêng liêng của công dân
c. quyền cao quý của công dân
d. trách nhiệm cao cả của công dân

	Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: người công dân tốt là người:
a. Chấp hành tốt mọi quy định về đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước
b. Là người biết yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ người khác
c. Là người thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp và Pháp luật quy định
d. Là người yêu nước, có tinh thần bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân tộc



	Trường hợp nào một người không được ứng cử vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước?
a. Cá nhân bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia
b. Không đủ độ tuổi quy đinh
c. Kết án tù chung thân
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng



	Người lao động tốt là người:
a. Người yêu nghề, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, say mê sáng tạo trong quá trình làm việc. 
b. Là người chấp hành kỷ luật lao động
c. Là người tự chủ trong công việc, đoàn kết với tập thể và kiên trì với công việc. 
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng




	Để người lao động có thể thích ứng với sự biến đổi của nền kinh tế thị trường, thì bản thân người lao động cần phải đào tạo thêm những yêu cầu nào sau đây?
a. Ngoại ngữ
b. Ứng dụng công nghệ thông tin
c. Kỹ năng mềm
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng


	Những kỷ luật lao động nào mà người lao động đòi hỏi phải chấp hành trong quá trình làm việc?
a. Những quy định về việc tuân thủ thời gian
b. Quy trình công nghệ và phối hợp trong tổ chức
c. Bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng


	Trong thời kỳ hiện nay, thế hệ trẻ cần phải hiểu trung với nước là như thế nào?
a. Bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thành quả mà ông cha ta đã gây dựng nên
b. Trung thành với sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn
c. Không có những hành động chống phá, bôi nhọ hình ảnh của đất nước
d. Phải có tinh thần yêu nước, yêu thương đồng bào, dân tộc


	Để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt, học sinh cần tu dưỡng và rèn luyện những việc gì?
a. Chấp hành nội quy, quy chế của của nhà trường
b. Có lối sống lành mạnh, không sa vào các tệ nạn xã hội, không gian lận trong học tập và tiêu cực trong cuộc sống.
c. Rèn luyện lương tâm nghề nghiệp, yêu lao động và tôn trọng lao động của người khác
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng


	Trong thời kỳ hiện nay, người công dân cần phải tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức, lối sông như thế nào để trở thành người công dân tốt?
a. Biết phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức
b. Không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức và tư tưởng của Hồ Chí Minh
c. Có lòng nhân ái, độ lượng, trân trọng các giá trị đạo đức công dân
d. Tất cả các đáp án trong câu này đều đúng

	Để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt, ngoài việc bồi dưỡng năng lực cá nhân
thì người lao động cần phải làm đều gì nữa?
a. Phải rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình
b. Phải rèn luyện ý chí, nghị lực vươn lên mọi khó khăn trong cuộc sống
c. Phải xây dựng để trở thành người có ích trong xã hội
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng


	Đâu là một trong các cơ sở để xác định vị trí việc làm, mức lương của người lao động?
a. Năng suất lao động, chất lượng sản phẩm
b. Sử dụng thành thạo các phương tiện máy móc, kỹ thuật
c. Chuyên ngành đã tốt nghiệp
d. Căn cứ vào số lượng sản phẩm mà người lao động tạo ra




	Công dân Việt Nam có những quyền cơ bản nào? 
a. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội
b. Bình đẳng về mọi mặt 
c. Khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
d. Tất cả các đáp án trong câu này đều đúng.

	Công dân Việt Nam có những quyền và nghĩa vụ cơ bản nào nào ? 
 a. Lao động
b. Học tập
c. Lao động và học tập
d. Bầu cử

	Người lao động và chủ thể sử dụng lao động phải tuân thủ theo Bộ luật Lao động hiện hành về : 
a. Độ tuổi lao động
b. Độ tuổi lao động và thời gian lao động
c. Thời gian lao động
d. Năng suất lao động.

	Cơ sở xác định vị trí việc làm, mức lương của người lao động là?         
a.Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo luật giáo dục nghề nghiệp.
b. Người lao động phải được đào tạo nghề, thuần thục các thao tác và sử dụng thành thạo các phương tiện, máy móc theo đúng kỹ thuật
c. Kết quả tốt nghiệp trình độ đào tạo trung cấp nghề.
d. Tất cả các đáp án trong câu này đều đúng.

	Người lao động cần xác định vị trí, việc làm phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo nhằm:
a. Xây dựng nền kinh tế phát triển.
b. Xây dựng con người Việt Nam có đạo đức và văn hóa
c. Góp phần xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
d. Hoàn thiện bản thân mình

	Điều kiện quan trọng để phát triển lực lượng lao động là ? 
a. Người lao động cần được bồi dưỡng, huấn luyện công nghệ, kỹ thuật mới
b. Người lao động cần được đào tạo về ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng ứng xử, rèn luyện phẩm chất đạo đức.
c. Người lao động tốt là người chấp hành kỷ luật lao động
d. Tất cả các đáp án trong câu này đều đúng. 

	Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: Nếu người lao động ........  sẽ gây ảnh hưởng đến người lao động khác, đến tập thể trong tổ chức và xã hội; ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc gây ra những thiệt hại về vật chất, tài sản.   
a.Vô kỷ luật         
b. Vô ý thức      
c. Không tuân thủ thời gian     
d. Không chấp hành nội quy

	Cấu trúc nhân cách của một người lao động tốt là?
a.Yêu nghề, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, say mê sáng tạo trong quá trình làm việc. 
b. Tự chủ trong công việc, đoàn kết với tập thể và kiên trì với công việc. 
c. Yêu nghề, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, say mê sáng tạo trong quá trình làm việc; tự chủ trong công việc, đoàn kết với tập thể và kiên trì với công việc.
d. Có đạo đức nghề nghiệp

	Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt là? 
a. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam
b. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân
c. Tất cả các đáp án trong câu này đều sai
d. Tất cả các đáp án trong câu này đều đúng.

	Một trong những việc mà người học cần phải làm để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt là? 
a. Có động cơ học tập đúng đắn, đạt mục tiêu kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức chấp hành kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế của tổ chức, hình thành tác phong công nghiệp
b. Thực hiện hành vi đúng
c. Lối sống tích cực
d. Xu hướng sống tốt

	 Điền  vào chỗ trống cụm từ đúng nhất: Người lao động cần được ….. công nghệ, kỹ thuật mới để nâng trình độ tay nghề, khả năng làm việc theo nhóm
a. Đào tạo
b. Bồi dưỡng, huấn luyện
c. Học tập
d. Giúp đỡ

	Theo quy định của pháp luật: Công dân có  ........ sở hữu về thu nhập hợp pháp, thừa kế, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.
a. Bổn phận
b.Trách nhiệm
c.Nghĩa vụ
d. Quyền  

	Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: Hiến pháp 2013 quy định: Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với ........ có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 
a. Cá nhân
b.Tập thể
c. Đoàn thể
d. Cơ quan Nhà nước

	Trong thời kỳ hiện nay, người công dân cần phải tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức, lối sống như thế nào để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt?
a. Nhận thức rõ đạo đức nghề nghiệp để thực hiện hành vi đúng, tôn trọng các giá trị đạo đức nhân văn
b. Hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ; yêu thương, nhường nhịn anh em;  
c. Nghiêm khắc với bản thân, hòa đồng với bạn bè; bảo vệ môi trường; chấp hành luật pháp…. 
d.Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	 Chọn đáp án đúng nhất: Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, những yếu tố nào đã hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân Việt Nam? 
a. Sự gắn bó nhà, làng, nước
b. Lòng yêu nước
c.Ý chí căm thù giặc
d. Yêu thương con người

	 Khi Người lao động  được đào tạo nghề, thuần thục các thao tác và sử dụng thành thạo các phương tiện, máy móc theo đúng kỹ thuật sẽ đem đến những lợi ích gì trong lao động?
a. Tiết kiệm công sức, thời gian, kinh phí.
b. Tăng năng suất lao động. 
c. Tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng có khả năng cạnh tranh trên thị trường,.. 
d.Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	  Theo quy định của Pháp luật,  gia đình, xã hội và Nhà nước phải có trách nhiệm gì đối với trẻ em ?
a. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
b. Nuôi dưỡng
c. Chăm lo
d.Yêu thương

	Theo quy định của  luật lao động Việt Nam hiện hành,  bình đẳng trong lao động không bao gồm nội dung nào dưới đây ?
A. Bình đẳng về hưởng lương giữa người lao động giỏi và lao động kém.
B. Bình đẳng thực hiện quyền lao động.
C. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
D. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

	Theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành, anh, chị, em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau là biểu hiện của bình đẳng nào dưới đây trong quan hệ hôn nhân và gia đình ?
A. Bình đẳng giữa anh, chị, em.
B. Quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình.
C. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
D. Bình đẳng về trách nhiệm.

	 Theo quy định của Pháp luật lao động Việt Nam hiện hành. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ gì đối với lao động chưa thành niên làm việc ở cơ sở mình?
A. Giao việc phù hợp với sức khoẻ, có sổ theo dõi riêng, một ngày làm việc không quá 7 tiếng.
B. Lao động chưa thành niên là người chưa đến 18 tuổi nên chỉ được giao 1 số việc theo quy định của Bộ Lao động.
C. Giao việc phù hợp với sức khoẻ, chỉ giao 1 số việc theo quy định của Bộ Lao động, có sổ theo dõi riêng.
D. Chỉ được giao công việc theo đúng quy định của Bộ Lao động và có sổ theo dõi riêng.
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